
Ngày thi: 07.12.2019 CBCT1: 

Phòng thi: B3.22 CBCT2:

Thời gian thi: 90 phút

STT Mã số sinh viên CMND Họ và tên sinh viên Mã đề thi Chữ ký Ghi chú

1 18521100 Lê Công Minh

2 18521518 Đặng Lê Ngọc Trâm

3 19521739 Mai Đại Lâm

4 19521887 Nguyễn Hoàng Kim Ngân

5 19521365 Võ Thành Đô

6 19522190 Nguyễn Quang Thái

7 19522527 Trần Thảo Vinh

8 17521196 Mạc Huy Tú

9 18520146 Phạm Liên Sanh

10 18520516 Đặng Đức Châu

11 19521345 Nguyễn Tiến Đạt

12 18520371 Bùi Anh Thư

13 18521022 Hồ Đình Long

14 18521139 Đoàn Văn Nghĩa

15 19521218 Trần Nhật Anh

16 18521683 Nguyễn Võ Hùng Vỹ

17 18520674 Trần Lê Duy

18 18520190 Bùi Thúy Vi

19 19521900 Nguyễn Văn Hữu Nghĩa

20 18520882 Dương Lê Tường Khang

21 19521347 Nguyễn Văn Đạt

22 18520691 Nguyễn Thị Hà

23 18521216 Thái Thị Thảo Như

24 19521270 Trương Quốc Bình

25 19522172 301797326 Huỳnh Đức Tân

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

DANH SÁCH DỰ THI : KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH 

KHÓA THI NGÀY 07/12/2019



STT Mã số sinh viên CMND Họ và tên sinh viên Mã đề thi Chữ ký Ghi chú

26 19521769 Mai Phước Lợi

27 18520532 Trần Trọng Chiến

28 18521559 Phan Nguyễn An Trung

29 18521188 Huỳnh Việt Nhật

30 19522379 Hồ Thu Trang

31 15520624 205999114 Nguyễn Tấn Phú

32 18521686 Trần Huy Win

33 19520087 Lê Khải Hoàn

34 19520296 Võ Thị Thủy Tiên

35 18520361 079200011232 Nguyễn Huỳnh Tấn Thành

36 18521350 Nguyễn Ngọc Sơn

Tổng số thí sinh trong danh sách này: …….……. 

trong đó: dự thi: …….……., vắng thi: …….…….

Cán bộ coi thi 2

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng ... năm ……..

Cán bộ coi thi 1

(Ký, ghi rõ họ tên)


